
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập

1 2 3 4 5 6 = 4*0,149*4 7 8

1  Trường Mầm non Thị trấn Thị Trấn 77 45,892       

2  Trường Mầm non 20/7 Thị Trấn 33 19,668       

3  Trường Mầm non Họa Mi Quài Tở 226 134,696     

4  Trường Mầm non Hoa Ban Quài Tở 297 177,012     

5  Trường Mầm non Quài Nưa Quài Nưa 225 134,100     

6  Trường Mầm non Sơn Ca Quài Nưa 149 88,804       

7  Trường Mầm non Quài Cang Quài Cang 439 261,644     

8  Trường Mầm non Chiềng Sinh Chiềng Sinh 272 162,112     

9  Trường Mầm non Bình Minh Chiềng Đông 327 194,892     

10  Trường Mầm non Mùn Chung Mùn Chung 288 171,648     

11  Trường Mầm non Sao Mai Nà Tòng 199 118,604     

12  Trường Mầm non Pú Xi Pú Xi 343 204,428     

13  Trường Mầm non An Bình Mường Mùn 105 62,580       

14  Trường Mầm non Mường Mùn Mường Mùn 319 190,124     

15  Trường Mầm non Tênh Phông Tênh Phông 125 74,500       

16  Trường Mầm non Khong Hin Khong Hin 260 154,960     

17  Trường Mầm non Nà Sáy Nà Sáy 195 116,220     

18  Trường Mầm non Mường Thín Mường Thín 177 105,492     

19  Trường Mầm non Rạng Đông Rạng Đông 232 138,272     

20  Trường Mầm non Nậm Din Phình Sáng 289 172,244     

21  Trường Mầm non Phình Sáng Phình Sáng 239 142,444     

22  Trường Mầm non Ta Ma Ta Ma 308 183,568     

23  Trường Mầm non Pú Nhung Pú Nhung 226 134,696     

24  Trường Mầm non Toả Tình Tỏa Tình 161 95,956       

Tổng 5.511 3.284,556

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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